
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

 

Số:            /TMBG-ĐHTTr  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày      tháng      năm 2026 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Gói bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo đợt 1, năm 2026 

 

Kính gửi: Quý Nhà cung cấp/Đơn vị phát hành sách/Nhà xuất bản 

 

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-ĐHTTr ngày 26/3/2026 của Trường Đại học Tân 

Trào về việc mua sách giáo trình, tài liệu tham khảo đợt 1, năm 2026. 

Trường Đại học Tân Trào kính mời Nhà cung cấp/Đơn vị phát hành sách/Nhà xuất 

bản quan tâm tham gia báo giá giáo trình, tài liệu tham khảo với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Danh mục và thể loại sách cần bổ sung 

- Danh mục sách, số lượng bản cần bổ sung: Chi tiết theo biểu đính kèm. 

- Thể loại sách: Sách in.  

2. Nội dung báo giá 

- Danh mục sách (tên sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản); Đơn giá từng đầu 

sách đã bao gồm VAT;  Chính sách chiết khấu (nếu có); Thời gian cung cấp; Điều kiện 

thanh toán; Các dịch vụ kèm theo (vận chuyển, hỗ trợ kỹ thuật, …). 

- Báo giá có đóng dấu và chữ ký của đơn vị cung cấp. 

- Cam kết về nguồn gốc, chất lượng sách. 

3. Hình thức và thời gian nhận báo giá 

- Báo giá xin gửi về: Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Thư viện và Phát triển nghề 

nghiệp, Trường Đại học Tân Trào, TDP Trung Môn 16, Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

- Thời hạn nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 15/4/2026. 

Nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Nhà cung cấp/Đơn 

vị phát hành sách/Nhà xuất bản. 

Trân trọng ./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo trường; 

- Phòng: KH-TV; 

- Phòng Đào tạo (đăng website Trường); 

- Trung tâm THNNTV và PTNN (H. Linh); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Anh Tuấn 

 

 

 

 

 



DANH MỤC SÁCH MỜI BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời báo giá số           /ĐHTTr - TV ngày              /2026 của Trường Đại học Tân Trào) 

 

TT Tên sách Tác giả NXB 
Năm 

XB 

Số 

lượng 

1 
Kỹ Năng Thuyết Trình Chuyên 

Nghiệp 
Dương Hậu (dịch) 

Công 

thương 
  10 

2 Giáo trình tiếng Việt thực hành 

Đặng Thị Hảo Tâm (Chủ 

biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đặng Thị Thu Hiền, 

Lương Thị Hiền, Nguyễn 

Thị Hồng Ngân, Trần 

Kim Phượng, Nguyễn 

Thị Thu Thuỷ 

Đại học Sư 

phạm Hà 

Nội 

2024 10 

3 Ngữ pháp tiếng Việt tập 1 
Diệp Quang Ban, Hoàng 

Văn Thung 
Giáo dục 2020 10 

4 Ngữ pháp tiếng Việt tập 2 Diệp Quang Ban Giáo dục 2020 10 

5 Phong cách học tiếng Việt 
Đinh Trọng Lạc (Chủ 

biên), Nguyễn Thái Hòa 

Giáo dục 

Việt Nam 
2024 10 

6 
Giáo trình văn học dân gian Việt 

Nam 
Lê Đức Luận 

Đại học 

Quốc Gia 

Hà Nội 

2017 10 

7 
 Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ 

XX – 1945 

Trần Đăng Xuyền, Lê 

Quang Hưng 

ĐH Sư 

phạm 
2020 10 

8 
Giáo trình Xây dựng kế hoạch 

dạy học môn Ngữ văn  
Phạm Thị Thu Hương 

Đại học Sư 

phạm 
2023 10 

9 

Hướng dẫn dạy học môn Ngữ 

văn trung học phổ thông theo 

chương trình giáo dục phổ thông 

2018 

Đỗ Ngọc Thống, Bùi 

minh Đức, Nguyễn 

Thành Thi 

ĐHSP Hà 

Nội 
2020 10 

10 

Hướng dẫn dạy học môn Ngữ 

văn trung học cơ sở theo chương 

trình giáo dục phổ thông 2018  

Đỗ Ngọc Thống, Phạm 

Thi Thu Hiền, Lê Thị 

Minh Nguyệt 

ĐHSP Hà 

Nội 
2020 10 

11 Giáo trình Kinh tế quốc tế 
Cấn Thị Thu Hương, 

Trần Thị Thanh Huyền 
Lao động 2024 10 

12 
Giáo trình thị trường chứng 

khoán 
Nguyễn Thanh Phương 

Lao động xã 

hội 
2020 10 

13 
Giáo trình Hệ thống thông tin kế 

toán 
Nguyễn Hữu Ánh 

ĐH Kinh tế 

quốc dân 
2021 10 

14 
HDTH Kế toán doanh nghiệp 

nhỏ và vừa 
PGS. TS Võ Văn Nhị 

 NXB: Kinh 

Tế TP.HCM 
2016 10 

15 
Hướng dẫn thực hành Kế toán 

doanh nghiệp xây lắp 2022 

Phạm Ngọc Toàn- Vũ 

Thanh Long- Võ Văn 

Nhị 

 NXB: Tài 

Chính 
2022 10 



16 

Hướng dẫn chế độ kế toán doanh 

nghiệp (Theo Thông Tư 

99/2025/TT-BTC) Có Ví Dụ 

Minh Họa 

Bộ tài chính 

NXB kinh 

tế - tài 

chính 

2025 10 

17 

234 Sơ Đồ Kế Toán Doanh 

Nghiệp- Hướng Dẫn Chế Độ Kế 

Toán Doanh Nghiệp (Theo 

Thông Tư Số 99/2025/TT-BTC) 

PGS.TS. Võ Văn Nhị, 

TS. Nguyễn Thị Huyền 

Trâm 

NXB Dân 

trí 
2025 10 

18 
Tiếng anh chuyên ngành công 

nghệ thực phẩm 
GS. TS Nguyễn Thị Hiền KHKT   10 

19 Giáo Trình Tiếng Anh Du Lịch Nguyễn Quang 
ĐH sư 

Phạm 
2013 10 

20 

Tourism English a Hands - on 

course for tourism 

Professinonals 

  THHCM 2011 10 

21 
Giáo trình Lãnh đạo và quản lý 

cấp cơ sở 
Nguyễn Thọ Ánh 

Chính trị 

quốc gia sự 

thật 

2021 10 

22 Giáo trình Tôn giáo học 

Trần Đăng Sinh, Nguyễn 

Thị Thúy Hằng, Trần Thị 

Hà Giang 

Chính trị 

quốc gia Sự 

thật 

2024 10 

23 
Tôn giáo học và Khảo cổ tôn 

giáo học ở Việt Nam 
Nguyễn Quốc Tuấn 

Đại học sư 

phạm 
2020 10 

24 Kinh tế số 
Trần Thị Ái Cẩm - Đỗ 

Thuỳ Linh 
Xây dựng 2024 10 

25 
Kinh tế các quốc gia khu vực 

ASEAN  

TS. Nguyễn Duy Đạt 

(chủ biên); ThS. Nguyễn 

Thuỳ Dương – ThS. Lê 

Quốc Cường – Th.S. 

Nguyễn Ngọc Diệp 

Tài Chính 2022 10 

26 
Giáo trình Quản trị xuất nhập 

khẩu 
Đoàn Thị Hồng Vân và 

Kim Ngọc Đạt 
Lao động – 

xã hội 
2021 10 

27 
Giáo trình Kinh tế nguồn nhân 

lực 
PGS. TS Trần Xuân Cầu 

Đại học 

kinh tế 

Quốc dân, 

Hà Nội 

2019 10 
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